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DANH SÁCH VĂN BẢN VỀ BẢO HIỀM XÃ HỘI 

 

TT Văn bản 

LUẬT 

1 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, số 41/2024/QH15 

2 Bộ luật Lao động 2019, số 45/2019/QH14 

3 Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, số 35/2018/QH14 

4 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, số 84/2015/QH13 

NGHỊ QUYẾT 

5 

Nghị quyết 78/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ghi nhận 

thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ hộ kinh doanh đã tham gia trước ngày 

Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 có hiệu lực thi hành 

NGHỊ ĐỊNH 

6 

Nghị định 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

7 
Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội và trợ cấp hằng tháng 

8 Nghị định 85/2026/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung 

9 

Nghị định 274/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; 

khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội 

10 

Nghị định 233/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 

11 
Nghị định 212/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

12 

Nghị định 197/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, chế độ 

làm việc, trách nhiệm, kinh phí hoạt động và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản lý 

bảo hiểm xã hội 

13 
Nghị định 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội 

14 
Nghị định 164/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

bảo hiểm xã hội và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm 

THÔNG TƯ 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/luat-bao-hiem-xa-hoi-2024-so-41-2024-qh15-360809-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/bo-luat-lao-dong-2019-so-45-2019-qh14-179015-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/luat-sua-doi-37-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-nam-2018-169347-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-96265-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/nghi-quyet-78-2025-ubtvqh15-ve-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi-cho-chu-ho-kinh-doanh-402306-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-283-2026-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-lao-dong-bao-hiem-xa-hoi-440485-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-162-2026-nd-cp-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bhxh-va-tro-cap-hang-thang-434783-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-85-2026-nd-cp-ve-bao-hiem-huu-tri-bo-sung-chinh-phu-ban-hanh-430037-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/nghi-dinh-274-2025-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-cham-dong-tron-dong-415381-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/nghi-dinh-233-2025-nd-cp-409842-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-212-2025-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-hoat-dong-dau-tu-tu-quy-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-406664-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-197-2025-nd-cp-quy-dinh-ve-hoi-dong-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-405100-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-176-2025-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-tro-cap-huu-tri-xa-hoi-404840-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/nghi-dinh-164-2025-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-giao-dich-dien-tu-trong-linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi-va-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-bao-hiem-404332-d1.html
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15 
Thông tư 88/2025/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt 

buộc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân 

16 

Thông tư 25/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã 

hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh 

17 
Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

18 
Thông tư 11/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 

19 

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 

20 
Thông tư 15/2016/TT-BYT Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã 

hội. 

21 
Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề 

nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. 

22 

Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ 

chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí 

quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

23 
Thông tư 20/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về chế độ tài 

chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

24 
Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 

25 
Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo 

hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý 

26 Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội 

27 
Thông tư 05/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công 

chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo Quyết định 287/2006/QĐ-TTg 

28 

Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg về trợ cấp hàng 

tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời 

hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động 

29 
Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia 

chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp 

30 

Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn 

tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-88-2025-tt-bca-cua-bo-cong-an-huong-dan-thuc-hien-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-doi-voi-si-quan-ha-si-quan-chien-si-cong-an-nhan-dan-414044-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-25-2025-tt-byt-quy-dinh-chi-tiet-luat-bao-hiem-xa-hoi-va-an-toan-lao-dong-404244-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-12-2025-tt-bnv-cua-bo-noi-vu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-404606-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/thong-tu-11-2025-tt-bnv-quy-dinh-chi-tiet-luat-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-404691-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/quyet-dinh-28-2021-tt-bldtbxh-216335-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-15-2016-tt-byt-bo-y-te-107473-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-02-2023-tt-byt-bo-y-te-242721-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-24-2020-tt-btc-sua-doi-thong-tu-20-2016-ve-co-che-quan-ly-tai-chinh-bao-hiem-182601-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-20-2020-tt-btc-sua-doi-thong-tu-312-2016-che-do-tai-chinh-bao-hiem-tien-gui-182319-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-312-2016-tt-btc-bo-tai-chinh-111384-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-01-2020-tt-btc-muc-thu-phi-quan-ly-va-giam-sat-hoat-dong-bao-hiem-179972-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-30-2019-tt-bldtbxh-huong-dan-lap-danh-sach-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-y-te-180373-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-102-2018-tt-btc-bo-tai-chinh-170526-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-05-2007-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-30868-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-16-2010-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-52756-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-19-2018-tt-bldtbxh-thoa-thuan-tham-gia-chuong-trinh-huu-tri-bo-sung-tu-nguyen-170127-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-19-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-215551-d1.html
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31 

 Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn 

hồ sơ gốc 

32 

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN hướng dẫn thủ tục buộc 

trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội 

chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh 

33 

Thông tư liên tịch 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và 

tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện đối với người vừa có thời gian bảo 

hiểm xã hội bắt buộc vừa có tự nguyện 

34 

Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện 

chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi 

việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu 

QUYẾT ĐỊNH 

35 

Quyết định 2222/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải 

quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp 

36 
Quyết định 1674/QĐ-BHXH về quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ 

ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe 

37 

Quyết định 366/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm 

y tế 

38 

Quyết định 688/QĐ-BHXH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 

505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã 

hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 

14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

39 
Quyết định 182/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 về việc tính thời gian công tác để 

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn 

40 

Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 về việc trợ cấp hàng tháng cho những người 

có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất 

sức lao động 

41 
Quyết định 378/QĐ-BHXH ban hành quy  trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH VN 

42 

Quyết định 3668/QĐ-BHXH 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ban hành kèm theo Quyết định 

378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam 

43 
Quyết định 313/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-37-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-216937-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-lien-tich-03-2008-ttlt-bldtbxh-btc-nhnn-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-34591-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-lien-tich-39-2010-ttlt-bldtbxh-btc-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-58608-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-lien-tich-11-2014-ttlt-bqp-bnv-bldtbxh-btc-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-85435-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/quyet-dinh-2222-qd-bhxh-cua-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-ban-hanh-quy-trinh-giai-quyet-huong-cac-che-do-bao-hiem-xa-hoi-chi-tra-cac-che-do-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep-407143-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/quyet-dinh-1674-qd-bhxh-2025-quy-trinh-tiep-nhan-ho-so-va-giai-quyet-che-do-om-dau-thai-san-401355-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/quyet-dinh-366-qd-bhxh-2026-quy-trinh-thu-bao-hiem-xa-hoi-y-te-that-nghiep-434265-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/quyet-dinh-688-qd-bhxh-205397-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/quyet-dinh-182-2004-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-16593-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/quyet-dinh-613-qd-ttg-2024-phan-cong-thanh-vien-chinh-phu-lam-viec-voi-cac-dia-phuong-359649-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-378-qd-bhxh-2020-quy-trinh-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-181336-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-3668-qd-bhxh-241082-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/quyet-dinh-313-qd-bhxh-2026-sua-doi-bo-sung-quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-bao-hiem-xa-hoi-430918-d1.html


  

Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam 

Tầng 3, Tòa nhà IC, Số 82 Duy Tân, P.Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Tầng 3, Số 607-609 Nguyễn Kiệm, P.Đức Nhuận, TP. HCM 

Tel/Zalo: 0938 36 1919 

 

 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH 

ngày 29/7/2025 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt nam 

CÔNG VĂN 

44 

Công văn 890/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội khu vực XXVII về việc hướng dẫn bổ 

sung Công văn 522/BHXH-TST ngày 20/6/2025 về việc hướng dẫn đăng ký, kê khai 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 

45 
Công văn 144/BHXH-QLT&PTNTG của Bảo hiểm xã hội khu vực XIII về việc hướng 

dẫn triển khai một số điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 

46 

Công văn 489/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội 

dung về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết chế độ bảo 

hiểm xã hội 

47 
Công văn 2792/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu, đóng bảo hiểm 

xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh 

 

https://luatvietnam.vn/bao-hiem/cong-van-890-bhxh-qlt-2025-cua-bao-hiem-xa-hoi-khu-vuc-xxvii-huong-dan-bo-sung-cong-van-522-bhxh-tst-ve-bao-hiem-404481-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/cong-van-144-bhxh-qltptntg-2025-cua-bao-hiem-xa-hoi-khu-vuc-xiii-huong-dan-trien-khai-luat-bao-hiem-xa-hoi-va-y-te-sua-doi-402892-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/cong-van-489-bhxh-bt-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-103067-d6.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/cong-van-2792-bhxh-qlt-2026-cua-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-ve-thu-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-441865-d6.html


Các dịch vụ nổi bật của LuatVietnam.vn

Tra cứu văn bản

Tra cứu hệ thống > 400.000 văn bản

Sử dụng tính năng: Lược đồ, Chỉ dẫn Nội dung, Nội dung hợp nhất…

Tra cứu bản dịch tiếng Anh từ nguồn chính thống của Thông tấn xã Việt Nam

Nhiều tính năng khác…


Phân tích Văn bản

Nhận Cảnh báo thông tin văn bản mới trong vòng 24h

Xem so sánh chi tiết văn bản mới với văn bản cũ

Phân tích, đánh giá tác động đối với doanh nghiệp

Đưa ra khuyến nghị với doanh nghiệp…

     

Dịch vụ chuyển đổi số văn bản nội bộ của doanh nghiệp

Số hoá toàn bộ các văn bản quản lý nội bộ đến từng điều, khoản

Liên kết với văn bản quy phạm pháp luật trên LuatVietnam

Cảnh báo khi văn bản pháp luật thay đổi tác động đến hệ thống nội bộ

Là đối tác tin cậy cung cấp dịch vụ cho nhiều Tập đoàn, Tổng công ty lớn 
như EVN, Petrolimex, Than-Khoáng sản,..


AI Luật - Trợ lý LuatVietnam.vn

Giải đáp các câu hỏi, tình huống pháp lý cơ bản hầu hết các lĩnh vực


Câu trả lời có căn cứ rõ ràng, tương tự như chuyên gia pháp lý

Tương tác đa ngôn ngữ, hỗ trợ giọng nói, hoạt động 24/7


Ứng dụng AI Luật đã được Bộ Tư pháp lựa chọn đưa lên Cổng Pháp luật 

quốc gia, có Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội trực tiếp trải nghiệm…

Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội


VPĐD:  Số 648 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh



0938 36 1919 LuatVietnam.vn cskh@luatvietnam.vn

http://luatvietnam.vn

